
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D480201058 Bùi Thị Chánh DCT13A
2 13D480201063 Nguyễn Thị Hương Giang DCT13A
3 13D480201070 Nguyễn Thị Thuý Hường DCT13A
4 13D480201069 Nguyễn Khắc Huy DCT13A
5 13D480201083 Kongninxay Sixomphou DCT13A
6 13D480201085 Nguyễn Thị Cẩm Sương DCT13A
7 13D480201087 Phạm Quốc Thịnh DCT13A
8 13D480201088 Huỳnh Thị Thúy DCT13A
9 13D480201091 Nguyễn Lê Trân DCT13A
10 13D480201100 Trần Tuấn Anh DCT13B Học lại
11 13D480201104 Trần Văn Dương DCT13B
12 13D480201107 Huỳnh Thị Thúy Hằng DCT13B
13 13D480201112 Đỗ Đức Hòa DCT13B
14 13D480201111 Nguyễn Chí Hoàng DCT13B
15 13D480201115 Nguyễn Thị Khánh Linh DCT13B
16 13D480201116 Trương Ngọc Lợi DCT13B
17 13D480201117 Nguyễn Hữu Nhân DCT13B
18 13D480201121 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh DCT13B
19 13D480201124 Đào Minh Thịnh DCT13B
20 13D480201128 Nguyễn Khắc Toàn DCT13B
21 13D480201130 Phan Tố Trinh DCT13B
22 13D480201135 Nguyễn Quang Vũ DCT13B
23 13D480201136 Nguyễn Thị Xuân DCT13B
24 13D140210001 Nguyễn Thái An DST13
25 13D140210003 Đỗ Thị Bích DST13
26 13D140210004 Thanhomchit Bounthanhom DST13
27 13D140210005 Nguyễn Thị Cẩm Chi DST13
28 13D140210006 Lotsana Chittavong DST13
29 13D140210007 Trần Thị Hồng Cúc DST13
30 13D140210008 Nguyễn Văn Cường DST13 Học lại
31 13D140210012 Nguyễn Thị Thu Diển DST13
32 13D140210016 Đinh Thị Đú DST13
33 13D140210013 Nguyễn Thị Hạnh Duyên DST13
34 13D140210017 Nguyễn Mai Bích Hạnh DST13
35 13D140210020 Tạ Thị Ái Hoài DST13
36 13D140210026 Trần Thị Kim Lệ DST13
37 13D140210028 Trần Thị Lục DST13
38 13D140210033 Đỗ Trần Nhật Nguyên DST13
39 13D140210034 Hồ Thị Nhật DST13
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40 13D140210035 Đinh Yến Nhi DST13 Học lại
41 13D140210037 Bùi Thị Thu Quyên DST13
42 13D140210039 Sisongkham Sila DST13
43 13D140210041 Nguyễn Thị Tám DST13
44 13D140210043 Đào Thị Thảo DST13
45 13D140210047 Nguyễn Thị Thương DST13
46 13D140210045 Nguyễn Thị Phương Thùy DST13
47 13D140210046 Nguyễn Thị Thu Thủy DST13
48 13D140210048 Nguyễn Thị Lệ Trinh DST13
49 13D140210049 Phạm Thị Thanh Trúc DST13
50 13D140210051 Thammakod Vanpheng DST13
51 13D140210053 Fongsombath Vilaphong DST13
52 13D140210056 Huỳnh Hoa Tường Vy DST13

Danh sách này có 52 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO


